
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Sơn Thủy, ngày  10 tháng 4 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hoá phòng, chống thiên tai năm 2025  

trên địa bàn xã Sơn Thuỷ 

 

Thực hiện Công văn số 901/UBND-KTHT, ngày 09/4/2025 của UBND huyện 

Sơn Hà, về việc xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hoá phòng chống thiên 

tai trên địa bàn huyện. 

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định kinh tế- xã hội, 

mặt khác để kịp thời đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thiết yếu của nhân dân trên địa 

bàn xã, UBND xã Sơn Thủy xây dựng kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2025, 

Kế hoạch dự trữ các mặt hàng thiết yếu theo phương châm 04 tại chỗ. 

I. Nhóm lương thực, thực phẩm 

1.Mỳ ăn liền, lương khô 

Hiện nay nguồn cung đối với những mặt hàng mỳ ăn liền, lương khô, phở gói, 

cháo gói... nguồn cung dồi dào, đảm bảo đáp ứng đủ khi cần huy động để cung ứng 

cho các vùng có nguy cơ bị thiên tai xảy ra. Đối với các mặt hàng này hiện nay được 

dự trữ tại các hộ kinh doanh, quán tạp hóa trên địa bàn xã. Khả năng dự trữ và cung 

ứng tại chỗ (có số liệu cụ thế kèm theo). 

2.Gạo 

Dự trữ tại chỗ ở các hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ, các máy xay xát và các 

hộ nông dân sản xuất trên địa bàn toàn xã. Khả năng cung ứng tại chổ trên địa bàn 

xã khoảng 10 tấn gạo các loại. Trong trường hợp địa phương bị ảnh hưởng của thiên 

tai, bị chia cắt, cô lập thì sẽ sử dụng phương án cung ứng tại chổ của các hộ kinh 

doanh, buôn bán lẻ. Trường hợp địa phương không tự cân đối đảm bảo được thì huy 

động nguồn lương thực, thực phẩm từ cấp trên để kịp thời ứng phó. 

3.Nước uống đóng chai 

- Nước uống đóng chai được các hộ kinh doanh trên địa bàn cung ứng trong 

điều kiện bình thường và chủ động dữ trữ để đề phòng khi có thiên tai xảy ra (cỏ phụ 

lục số liệu kèm theo). 

4. Lương thực, thực phẩm khác 

Các mặt hàng thực phẩm khác như thịt lợn, thịt gia cầm, trứng gia cầm, các 

mặt hàng thủy hải sản đông lạnh, thịt hộp, cá hộp được các cửa hàng tạp hóa trên địa 

bàn xã, các hộ buôn bán lẻ có khả năng dự trữ và cung ứng khoảng 2 tấn. 

- Đối với các mặt hàng muối, dầu ăn, mì chính, bột canh, nước mắm hiện nay 

được dự trữ tại các cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn xã đủ khả năng cung 
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ứng với số lượng lớn. 

- Các mặt hàng rau, củ, quả tươi sống hiện có trong nhân dân, đáp ứng khả 

năng cung ứng tại chỗ trong trường hợp xảy ra' thiên tai. 

II. Nhóm nhiên liệu (xăng, dầu, dầu hỏa) 

- Mặt hàng xăng dầu: Chủ yếu dữ trữ tại các cửa hàng xăng dầu Đại Thành 

đóng trên địa bàn xã. 

- Với số dự trữ dao động trong khoảng 1.300 lít xăng dầu các loại, riêng mặt 

hàng dầu hoả khả năng dự trữ, cung cấp khoảng 20 lít. 

III. Nhóm vật liệu xây dựng 

- Các mặt hàng như tấm lợp, xi măng, sắt thép, đinh vít, dây thép buộc, rọ sắt, 

lưới B40 được dự trữ tại các cửa hàng kinh doanh buôn bán vật liệu trên địa bàn xã 

(số liệu chi tiết kèm theo) đủ khả năng cung ứng các mặt hàng này ổn định đảm bản 

đầy đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ cung ứng khi có thiên 

tai xảy ra. 

- Kịp thời theo dõi, nắm tình hình mức độ thiệt hại của thiên tai để chủ động 

tham mưu, đề xuất cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhằm duy trì và ổn định đời 

sống sinh hoạt cho nhân dân vùng bị thiên tai, bão lụt, chia cắt; theo dõi việc triển 

khai thực hiện cung ứng hàng hóa và khắc phục sau thiên tai, đảm bảo theo phương 

châm “4 tại chỗ”. 

Trên đây là Kế hoạc dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2025 trên 

địa bàn xã Sơn Thủy./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- UBND huyện (bc); 

- Phòng KT-HT huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã 

- BCH PCTT xã 

- Mặt trận các hội đoàn thể xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Sắc 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN THỦY 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025 

(Kèm theo kế hoạch số:      /KH-UBND  ngày  10 /4/2025 của UBND xã Sơn Thủy) 

 

TT 
Doanh nghiệp/hộ 

kinh doanh 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Khác 

Hàng 

hóa 

khác  

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Thời 

gian 

dự trữ 

(Từ… 

đến…) 

Ghi 

chú 
Mỳ  

ăn liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng 

lương 

thực, thực 

phẩm 

(khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm lợp 

bằng vật 

liệu khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

  
Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

 Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

1 

Cửa hàng xăng 

dầu Nhất Kiệt 

Thôn Làng Rào 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

800 

 

500 

 

500 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

   

2 
Nguyễn Thị  Hạnh, 

Thôn Làng Rào 

 

200 

 

100 

 

10 

 

200 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

500 

 

500 

 

0,5 

 

0,5 

    

3 

Trần Thị  Nga, Thôn 

Làng Rào 

 

150 

 

80 

 

5 

 

20 

 

4 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

100 

 

0,2 

 

0,2 

    

4 

Phạm Thị  Thu  Hà, 

Thôn Làng Rào 

 

100 

 

50 

 

5 

 

 

10 

 

4 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20 

 

0 

 

0.2 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Lê Thị Thu Thảo, 

thôn Làng Rào 

 

200 

 

100 

 

15 

 

200 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

200 

 

250 

 

0,5 

 

0,5 

    

6 

Nguyễn Tấn Tây, 

xóm Làn Gon, thôn 

Làng Rào 

 

100 

 

65 

 

5 

 

10 

 

4 

 

50 

 

0 

 

0 

 

50 

 

50 

 

0,5 

 

0,2 
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7 
Phạm Thị Thu 

Anh, thôn Tà Bần 

 

50 

 

10 

 

5 

 

10 

 

2 

 

60 

 

0 

 

0 

 

20 

 

0 

 

0,2 

 

0,2 

    

8 
Tạp hóa Lê Sỹ 

Lai. Thôn Tà Bần 

 

30 

 

10 

 

4 

 

10 

 

2 

 

60 

 

0 

 

0 

 

0 

 

50 

 

0,2 

 

0,1 

    

9 

Đinh Thị Quyên, 

xóm Làng Phổ, 

thôn Tà Bi 

 

20 

 

5 

 

3 

 

10 

 

2 

 

60 

 

0 

 

0 

 

0 

 

50 

 

0.1 

 

0.02 

    

10 

Phan Thị Xuân 

Thắng, xóm Làng 

Á, thôn Tà Bi 

 

15 

 

4 

 

2 

 

8 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40 

 

0,02 

 

0,02 

    

11 
Bạch Thị Lắm, 

thôn Tà Cơm 

15 

 

3 2 5 2 50 0 0 0 0 0,2 0,02     

12 Tạ Thị Thủy, thôn 

Tà Cơm 

12 3 2 5 2 50 0 0 0 0 0,2 0,2     

13 Đinh Thị Để, thôn 

Gía Gối 

12 5 0,5 10 2 50 0 0 0 0 0 0     

14 Đinh Văn Chiều, 

thôn Gía Gối 

20 5 2 5 1 50 0 0 0 0 0 0     

15 Nguyễn Văn 

Cảm, thôn Gía 

Gối 

 

15 

 

5 

 

2 

 

5 

 

1 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

    

 Tổng cộng 339 445 62 508 39 1250 500 500 790 1040 4,18 0.04     
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DOANH NGHIỆP 

XĂNG DẦU NHẤT KIỆT 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 0  

2 Lương khô thùng 0  

3 Gạo tấn 0  

4 Nước uống đóng chai thùng 0  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 0  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 800  

2 Dầu Diezen lít 500  

3 Dầu hỏa lít 500  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0  

4 Dây thép tấn 0  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 
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HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẠNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 200  

2 Lương khô thùng 100  

3 Gạo tấn 10  

4 Nước uống đóng chai thùng 200  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 5  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 0  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 500  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 500  

3 Đinh vít tấn 0,5  

4 Dây thép tấn 0,5  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

2  
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HỘ KINH DOANH  

TRẦN THỊ NGA 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 150  

2 Lương khô thùng 80  

3 Gạo tấn 5  

4 Nước uống đóng chai thùng 20  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 4  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 0  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 100  

3 Đinh vít tấn 0,2  

4 Dây thép tấn 0,2  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

2  
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HỘ KINH DOANH  

PHẠM THỊ THU HÀ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 100  

2 Lương khô thùng 50  

3 Gạo tấn 5  

4 Nước uống đóng chai thùng 10  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 4  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 0  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 20  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0,2  

4 Dây thép tấn 0,1  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

LÊ THỊ THU THẢO 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 200  

2 Lương khô thùng 100  

3 Gạo tấn 15  

4 Nước uống đóng chai thùng 200  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 6  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 0  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 200  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 250  

3 Đinh vít tấn 0,5  

4 Dây thép tấn 0,5  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

2  
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HỘ KINH DOANH  

NGUYỄN TẤN TÂY 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 100  

2 Lương khô thùng 65  

3 Gạo tấn 10  

4 Nước uống đóng chai thùng 50  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 4  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 50  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 50  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 50  

3 Đinh vít tấn 0.5  

4 Dây thép tấn 0,2  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

PHẠM THỊ THU ANH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 50  

2 Lương khô thùng 10  

3 Gạo tấn 5  

4 Nước uống đóng chai thùng 10  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 60  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 20  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0,2  

4 Dây thép tấn 0,2  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  



12 

 

HỘ KINH DOANH  

LÊ SỸ LAI 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 30  

2 Lương khô thùng 10  

3 Gạo tấn 4  

4 Nước uống đóng chai thùng 10  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 60  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 50  

3 Đinh vít tấn 0.2  

4 Dây thép tấn 0,1  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

ĐINH THỊ QUYÊN 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 20  

2 Lương khô thùng 5  

3 Gạo tấn 3  

4 Nước uống đóng chai thùng 10  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 60  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 50  

3 Đinh vít tấn 0.1  

4 Dây thép tấn 0,02  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH 

PHAN THỊ XUÂN THẮNG  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 15  

2 Lương khô thùng 4  

3 Gạo tấn 2  

4 Nước uống đóng chai thùng 8  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 0  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 40  

3 Đinh vít tấn 0,02  

4 Dây thép tấn 0,02  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

BẠCH THỊ LẮM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 15  

2 Lương khô thùng 3  

3 Gạo tấn 2  

4 Nước uống đóng chai thùng 5  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 50  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0,2  

4 Dây thép tấn 0,02  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH 

TẠ THỊ THỦY  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 12  

2 Lương khô thùng 3  

3 Gạo tấn 2  

4 Nước uống đóng chai thùng 5  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 50  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0,2  

4 Dây thép tấn 0,2  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

ĐINH THỊ ĐỂ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 12  

2 Lương khô thùng 5  

3 Gạo tấn 0.5  

4 Nước uống đóng chai thùng 10  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 2  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 50  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0  

4 Dây thép tấn 0  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

ĐINH VĂN CHIỀU 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 20  

2 Lương khô thùng 5  

3 Gạo tấn 2  

4 Nước uống đóng chai thùng 5  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 1  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 50  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0  

4 Dây thép tấn 0  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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HỘ KINH DOANH  

NGUYỄN VĂN CẢM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch  số:      /KH-UBND  ngày  10/4/2025  của UBND xã Sơn Thủy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 15  

2 Lương khô thùng 5  

3 Gạo tấn 2  

4 Nước uống đóng chai thùng 5  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 1  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 20  

2 Dầu Diezen lít 0  

3 Dầu hỏa lít 0  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 0  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 0  

3 Đinh vít tấn 0  

4 Dây thép tấn 0  

IV 
Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) Triệu 

đồng 

1  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ SƠN THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH  

DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TRÊN ĐỊA BÀN  

XÃ SƠN THỦY 
(Kèm theo kế hoạch số        /KH-UNND ngày  10/4/2025 của UBND xã Sơn Thủy) 

 

STT 
Tên doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh 
Địa chỉ 

1 Cửa hàng xăng dầu Nhất Kiệt Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy  

2 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy 

3 Trần Thị Nga Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy 

4 Phạm Thị Thu Hà   Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy 

5 Lê Thị Thu Thảo  
Xóm đồng Ngòi, thôn Làng Rào, xã Sơn 

Thủy 

6 Nguyễn Tấn Tây Xóm làng Gon, thôn Làng Rào  

7 Phạm Thị Thu Anh Thôn Tà Bàn, xã Sơn Thủy 

8 Lê Sỹ Lai Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy 

9 Đinh Thị Quyên Xóm làng Phổ, thôn Tà Bi 

10 Nguyễn Thị Xuân Thắng Xóm làng Á, thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy 

11 Bạch Thị Lắm Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy 

12 Tạ Thị Thủy Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy 

13 Đinh Thị Để Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy 

14 Đinh Văn Chiều Xóm Bãi Riêng, thôn Gía Gối, Sơn Thủy 

15 Nguyễn Văn Cảm Xóm Gía Gối, Thôn Gía Gối, Sơn Thủy 
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STT 
Tên doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh 
Địa chỉ 
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